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TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN         Độc lập – Tự do – Hạnh Phc 

 

Bản án số: 14/2020/HS-ST 

Ngày: 10 - 6-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

           -Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Nhài. 

Thẩm phán: Ông Bằng Công Hiệp 

Các Hội thẩm nhân dân:Ông Đinh Thanh Hải 

Ông Tạ Hoàng Thành Long 

Bà Hoàng Thị Thúy Vân 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Mai Loan- Thư ký tòa án nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên.                                     

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa:  Ông 

Nguyễn Đức Sơn- Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày10 tháng6 năm 2020, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 

mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số  05/2020/TLST-HS 

ngày 25 tháng02 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

11/2020/QĐXXST- HS ngày 04 tháng 5 năm 2020, đối với bị cáo: 

Đằng Văn L; tên gọi khác: Không, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1981 tại tỉnh 

Thái Nguyên. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Xóm CS 2, xã SC, thành phố Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa 7/12; dân 

tộc: Sán dìu; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đằng 

Văn Qu vàcon bà Nguyễn Thị Th1;có vợ là Ma Thị H1 và có 01 con sinh năm 

2016; tiền án, tiền sự: Không;Bị cáo bịbắttạm giam từngày 09/8/2019đến nay. Hiện 

đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. (Trướcđó bị cáo bị 

bắt buộc chữa bệnh từ ngày11/5/2018 đến ngày bị bắt tạm giam).(Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo do Đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên cử: Luật sư 

Nguyễn Công Giang - Văn phòng luật sư Dương Tuấn Giang và cộng sự thuộc 

Đoàn luật sư tỉnh Thái Nguyên (Có mặt). 

* Bị hại:  
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1. Chị Hoàng Thị Th, sinh năm 1968. 

Trú tại: Xóm CS 2, xã SC, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Có 

mặt). 

2. Anh Đằng Văn H, sinh năm 1972  

Trú tại: Xóm CS 2, xã SC, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Có 

mặt). 

3. Anh Đằng Văn Ph, sinh năm 1964 

Trú tại: Xóm CS 2, xã SC, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (Có 

mặt). 

* Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hoàng Thị Th: Luật sư 

Nguyễn Thị Bích Hạnh và Nguyễn Duy Nguyên -Văn phòng luật sư Hạnh Nguyễn 

thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Có mặt) 

* Người làm chứng: 

1.Anh Phạm Quang H2, sinh năm 1989 (Vắng mặt) 

Trú tại: Xóm CTh, xã TTr, huyện Ph Lương, tỉnh Thái Nguyên. 

2. Bà Nguyễn Thị Th2, sinh năm 1962 (Có mặt). 

3. Chị Ma Thị Huệ, sinh năm 1984 (Vắng mặt) 

4. Ông Đằng Văn Qu, sinh năm 1961 (Vắng mặt) 

5. Ông Đằng Văn S, sinh năm 1953 (Có mặt) 

Đều trú tại: Xóm CS 2, xã SC, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa. Nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09 giờ 45 Pht ngày 31/8/2017, Đằng Văn L cùng bố đẻ là ông Đằng 

Văn Qu tiến hành đo đạc xác định ranh giới đất của gia đình ông Qu và L với đất 

đường đi chung cùng các hộ liền kề, trong khi thực hiện có anh Phạm Quang 

H2,trú tại: Xóm CTh, xã TTr, huyện PL, tỉnh Thái Nguyên là cán bộ địa chính xã 

SC, bà Nguyễn Thị Th2 là Bí thư chi bộ xóm CS 2 và một số người là hàng xóm, 

anh em họ hàng với gia đình ông Qu để chứng kiến việc đo đất gồm: Anh Đằng 

Văn H và vợ là chị Hoàng Thị Th; ông Đằng Văn S và con trai là anh Đằng Văn Ph 

cùng trú tại xóm CS 2. Trong khi đang tiến hành đo đất thì L phát hiện có sai lệch 

về cách dùng thước đo và yêu cầu đo lại,lúc này chị Th đang đứng ở sân trước 

chuồng trâu nói:“Có mấy phân đất rừng thì làm cái gì”thì chị Ma Thị H3 là vợ của 

L đang bế con cũng có mặt và nói với chị Th “Thôi đi...để người ta làm” thì chị Th 

nói:“Mày thì biết cái gì, mày bế con về đi” rồi cả hai người cãi nhau. Lúc này, L 

đang đo đất thấy to tiếng thì chạy đến, trên tay phải cầm thanh tre dài 51cm dùng 

để làm cọc đo đất chỉ vào mặt chị Th nói:“Bà nói cái gì, nó là vợ tôi đấy, bà im đi 
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không là tôi đánh bà đấy...”.chị Th nói: “Vợ mày thì làm cái gì, tốt nhất mày bảo 

nó về...”. Sau đó, L dùng thanh tre đang cầm sẵn trên tay, còn chị Th cầm 01 que 

củi gỗ (theo chi ̣ Th khai: dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 02cm) xô xát đánh 

nhau. Nhìn thấy L đánh chị Th, anh Đằng Văn H, anh Đằng Văn Ph chạy đến, anh 

Ph nói:“Không được đánh nhau, có gì để xã giải quyết”. Sau đó, anh Ph cùng anh 

H lao vào đẩy L về phía sau, lúc này L khom người xuống và dùng tay trái là tay 

thuận của L lấy trong túi quần sau bên trái con dao nhọn dạng dao gọt hoa quả màu 

xanh, dài 21cm (cán nhựa, lưỡi bằng kim loại dài 10cm, sắc một bên, nhọn ở phần 

đầu mũi được L mang theo người để cắt dây) đâm 01 nhát vào ngực và 02 nhát vào 

mạn sườn trái của anh H. Anh H bị đâm thì kêu “á” và dùng tay đấm 01 (một) cái 

vào trúng môi dưới của L. Thấy L dùng dao đâm anh H, chị Th lao vào ngăn cản, 

khi chị Th đứng đối diện với L, liền bị L dùng dao nhọn đang cầm sẵn trên tay trái 

đâm liên tiếp nhiều nhát về phía chị Th, trong đó có: 01(một) nhát trúng vào vùng 

thành ngực trái sát xương ức, 01 (một) nhát trúng vào vùng hạ sườn trái, 01 (một) 

nhát trúng vào vùng hố chậu trái, 01 (một) nhát trúng vào vùng hố chậu phải. Khi 

thấy có xô sát và thấy L dùng dao đâm anh H và chị Th, anh Ph xông vào ngăn 

cản, dùng tay giật được thanh tre từ trên tay của L và vụt đánh L nhiều nhát để giải 

cứu chị Th, L tiếp tục dùng dao nhọn cầm sẵn trên tay trái đâm liên tiếp nhiều nhát 

về phía anh Ph, trong đó có: 01 (một) nhát trúng vào vùng cổ bên phải, 01 (một) 

nhát trúng vào vùng gáy, và 01 (một) nhát trúng vào vùng mu ngón tay cái bàn tay 

trái. Lúc này, chị Th do bị thương đã ngã ra nằm dưới đất; còn anh H và anh Ph do 

bị L đâm dao nên đã bỏ chạy về phía đường dân sinh của xóm và hô hoán kêu cứu, 

L không đuổi theo mà vứt lại dao tại hiện trường rồi đi vào trong nhà mình. Nghe 

thấy tiếng hô hoán, bà Th2 (bí thư xóm) đã chạy ra huy động mọi người xung 

quanh tổ chức đưa chị Th, anh Ph, anh H đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương 

Thái Nguyên. Anh H điều trị từ ngày 31/8/2017 đến ngày 11/9/2017; anh Ph điều 

trị từ ngày 31/8/2017 đến ngày 07/9/2017; chị Th điều trị từ ngày 31/8/2017 đến 

ngày 27/9/2017, do chi ̣ Th phải đặt hậu môn nhân tạo nên phải tiếp tục  phâũ thuâṭ  

điều tri ̣ để đóng hâụ môn nhân taọ từ ngày 19/3/2018 đến ngày 02/4/2018. 

* Khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường nơi xảy ra vụ án là tại 

khu nhà ở của ông Đằng Văn Qu thuộc xóm CS 2, xã SC, huyện Ph Lương (nay là: 

xóm CS 2, xã SC, TP Thái Nguyên). Phía Đông tiếp giáp với rừng trồng cây keo; 

phía Tây tiếp giáp với đường dân sinh của xóm và lối vào nhà ông Đằng Văn Qu; 

phía Nam tiếp giáp với gia đình nhà ông Đằng Văn S; phía Bắc tiếp giáp với bãi 

đất trống và nhà của ông Đằng Văn Qu. 

- Hiện trường cụ thể: Vụ án xảy ra tại lối vào nhà của ông Đằng Văn Qu và 

lối lên rừng cây keo, hướng từ Tây sang Đông. Đường được làm bằng bê tông có 

chiều rộng là: 1,6m; có chiều dài từ lối vào nhà ông Đằng Văn Qu tới mép tường 

khu vực chăn nuôi của gia đình ông Đằng Văn Qu là: 19,6m.  
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Quá trình khám nghiệm đã đánh số, đo đạc, phát hiện, thu giữ các dấu vết, 

đồ vật tại hiện trường như sau: 

+ Vị trí số (1): Tại vườn nhà ông Qu, sát  mép đường bê tông (lối lên rừng cây 

keo), cách lối vào nhà ông Qu 14,26m về hướng Đông phát hiện và thu giữ 01 thanh tre 

đã bị bổ, có dính chất màu đỏ nghi là máu, có chiều dài 51cm, bề rộng là 03cm; 

+ Vị trí số (2): Tại vườn nhà ông Qu, cách mép đường bê tông (lối lên rừng cây 

keo) 36cm, cách vị trí số (1) về hướng Đông 70cm (khi đo vuông góc với đường bê 

tông) phát hiện và thu giữ 01 chiếc dép nhựa màu đen, trên dép có ghi chữ “@”. 

+ Vị trí số (3): Tại đường bê tông (lối lên rừng cây keo), cách bờ rào nhà ông S 

15cm, cách vị trí số (2) về hướng Đông 2,8m (khi đo vuông góc với đường bê tông) 

phát hiện và thu giữ 01 chiếc dép nhựa màu đen, trên mặt dép có ghi chữ “ASIA”. 

+ Vị trí số (4): Tại đường bê tông (lối lên rừng cây keo) sát bờ rào nhà ông 

S, cách vị trí số (3) về hướng Đông 02m (khi đo vuông góc với đường bê tông) 

phát hiện và thu giữ 01 viên gạch có kích thước (10x10)cm, viên gạch trong trạng 

thái sứt một đầu, vết sứt còn mới.  

+ Vị trí số (5): Tại đường bê tông (lối lên rừng cây keo), cách bờ rào nhà ông S 

20cm, cách vị trí số (4) về hướng Đông 4,2m (khi đo vuông góc với đường bê tông) 

phát hiện và thu giữ 01 đôi dép nhựa màu đen, trên thân dép có ghi chữ “ASIA”. 

+ Vị trí số (6): Tại vườn nhà ông Qu, cách mép bên trái đường bê tông (lối 

lên rừng cây keo) 02m, cách mép đường lối vào nhà ông Đằng Văn Qu 14,4m; 

phát hiện và thu giữ 01 con dao màu xanh có tổng chiều dài 21cm, phần chuôi dao 

dài 11cm làm bằng nhựa có bản rộng nhất là 02cm, phần lưỡi dao dài 10cm có bản 

rộng nhất là 02cm, có 01 đầu nhọn.  

+ Vị trí số (7): Tại vườn nhà ông Qu, cách mép bên trái đường bê tông (lối 

lên rừng cây keo) 23cm, cách mép lối vào nhà ông Qu về hướng Tây 01m (khi đo 

vuông góc với đường bê tông) phát hiện và thu giữ 01 viên gạch có kích thước dài 

20cm, rộng 09cm, dầy 06cm, đã bị vỡ một đầu viên gạch, vết vỡ còn mới. 

+ Vị trí số (8): Cách mép bên trái đường bê tông (lối lên rừng cây keo) 20cm 

về hướng Nam, cách vị trí số (4) về hướng Đông 1,2m là vị trí L dùng dao đâm anh 

H, chị Th, anh Ph. 

- Tại Bệnh án ngoại khoa số 2684 ngày 27/9/2017 của Bệnh  viêṇ đa khoa 

trung ương chẩn đoán và điều tri ̣  đối với bà Hoàng Thị Th có01 vết ở thành ngưc̣ 

trái KLSV sát xương ức, 3 vết thương ở thành bụng phòi mạc nối (01 vết ở ha ̣sườn 

trái, 01 vết ở hố châụ trái , 01vết ở hố châụ phải ). Chẩn đoán: Đa vết thương thấu 

bụng, xuyên gan trái, thủng dạ dày, thủng ruột non, thủng đại tràng, tổn thương 

màng phổi.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 321/TgT ngày 25/10/2017 

của Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên đối với chị Hoàng Thị Th kết luận:  
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1. Dấu hiệu chính qua giám định: Đa vết thương thấu bụng: Xuyên gan trái, 

thủng dạ dày, thủng ruột non, thủng đại tràng, tổn thương màng phổi đã xử trí; có 

04 sẹo vết thương phần mềm;  

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 84% (Tám mươi 

bốn phần trăm). Áp dụng theo phương pháp cộng lùi.       

- Tại Bệnh án ngoại khoa s ố 2685 ngày  11/9/2017 của Bệnh viện đa khoa 

trung ương Thái Nguyê n chẩn đoán và điều tri ̣ đối với anhĐằng Văn H bị đa vết 

thương: 01 vết thương cạnh xương ức kích thước 2cm; 02 vết thương vùng mạn 

sườn trái kích thước (3x2)cm và (4x2)cm.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 339/TgT ngày 06/11/2017 

của Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên đối với anh Đằng Văn H kết luận:  

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vùng mạn sườn trái có 02 vết sẹo màu nâu 

nhạt (gồm: 01 vết có KT dài 2,8cm x rộng 0,2cm, 01 vết có KT dài 1,8cm x rộng 

0,2cm); vùng cạnh xương ức có vết sẹo màu nâu nhạt KT dài 1,2cm x rộng 0,2cm). 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 03% (Ba phần 

trăm).   

- Tại Bệnh án ngoại khoa số  2278 ngày 07/9/2017 của Bệnh viện đa khoa 

trung ương Thái nguyên chẩn đ oán và điều tri ̣ đối với anh Đằng Văn Ph bị đa vết 

thương: vết thương vùng cổ kích thước 1cm, bờ mép sắc gọn; vùng mu ngón cái 

(tay trái) có 01vết thương kích thước 3cm, bờ mép sắc gọn.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 338/TgT ngày 06/11/2017 

của Trung tâm pháp y tỉnh Thái Nguyên đối với anhĐằng Văn Ph kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: Vùng cổ có 01 vết sẹo màu nâu nhạt KT dài 

1,5cm x rộng 0,3cm; vùng gáy có 02 vết sẹo màu nâu nhạt KT 

dài 1,3cm x rộng 0,1cm; vùng mu tay (T) có 01 vết sẹo màu nâu nhạt KT dài 

5,3cm x rộng 0,1cm.        

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 3%(Ba phần 

trăm). Áp dụng theo phương pháp cộng lùi. 

Tại biên bản xem xét dấu vết trên thân thể Đằng Văn L ngày 31/8/2017 thể 

hiêṇ:Vùng thái dương trái có vết sưng nề nhẹ kích thước (2,5 x 2)cm. Môi dưới có 

vết bầm tụ máu màu tím đen ở phía mặt trong kích thước (1 x 1,5)cm. Vai trái có 

02 vết sây xước da màu đỏ song song kích thước (0,5 x 1)cm. Vị trí giữa thắt lưng 

phía sau phát phát hiện 01 vết sây xước da màu đỏ mận KT (0,5 x 1)cm. Vị trí 

khuỷu tay phải phía sau phát hiện 01 vết sây xước da kích thước (0,5 x 1)cm. Đằng 

Văn L từ chối giám định. 

Sau khi gây án , Đằng Văn Lìu  đa ̃có ba đơṭ  điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ tâm thần 

tỉnh Thái Nguyê n như sau : Đợt 1: từ ngày 08/9/2017 đến ngày 20/9/2017, chẩn 
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đoán rối loaṇ Tr ess sau sang chấn ; đơṭ 2: từ ngày 21/9/2017 đến ngày 02/11/2017, 

chẩn đoán rối loaṇ thần cấp và nhất thời ; đơṭ 3: từ ngày 06/11/2017 đến ngày 

14/12/2017, chẩn đoán rối loaṇ phân liêṭ cảm xúc .Tại Kết luận giám định pháp y 

tâm thần số 83/KLGĐ ngày 05/4/2018 của Viện pháp y tâm thần trung ương xác 

định: “Trước, trong khi có hành vi cố ý gây thương tích ngày 31/8/2017 đối tượng 

Đằng Văn L không có bệnh tâm thần. Đối tượng đủ khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi.Tại thời điểm giám định Đằng Văn L bị bệnh Tâm thần phân liệt thể 

paranoide. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F20.0. 

Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”. Ngày 11/5/2018, Đằng 

Văn Lìu đươc̣ đưa vào Viêṇ Pháp y tâm thần Trung ương bắt buôc̣ chữa bêṇh  theo 

quyết điṇh số 106/QĐ-VKSTPTN ngày 26/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Thái Nguyên .Tại Kết luận giám định sức khỏe tâm thần sau điều trị bắt 

buộc chữa bệnh số 23/GĐSKTT-SBBCB ngày 12/7/2019 của Viện pháp y tâm 

thần Trung ương đối với Đằng Văn L kết luận: “Hiện tại bệnh tâm thần của Đằng 

Văn L ở giai đoạn ổn định. Đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Không 

cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”. 

Quá trình điều tra chị Th có đơn yêu cầu bị cáo bồi thường  700.000.000đồng; 

anh H yêu cầu bồi thường 10.000.000đồng; anh Ph yêu cầu bồi thường số tiền 

5.000.000đồng. Hiện tại bị cáo Đằng Văn L chưa bồi thường cho các bị hại. 

Vật chứng:01 con dao màu xanh; 01 thanh gậy tre; 04 chiếc dép nhựa màu 

đen; 01 viên gạch có kích thước dài 10cm x rộng 10cm x dày 5,5cm bị sứt một 

đầu; 01 viên gạch có kích thước dài 20cm x rộng 09cm x dày 06cm bị vỡ một đầu; 

01 áo phông màu trắng(do ông Đằng Văn Qu tự nguyện giao nộp ngày 31/8/2017); 

01 chiếc nón màu trắng ngà, đa ̃cũ, bị móp méovà 01 dây lưng bằng da màu nâu, đa ̃

cũ, có 2 vết rách (do chi ̣ Th giao nôp̣ taị phiên tòa). 

Tại Cơ quan điều tra , Đằng Văn L khai nhâṇ do mâu thuẫn nhỏ trong xử sự 

bị cáo có hành vi dùng dao nhọn là hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu 

trên cơ thể anh Đằng Văn H, chị Hoàng Thị Th và anh Đằng Văn Ph như nêu trên.  

Bản cáo trạng số 10/CT-VKS(P2) ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố bị cáo Đằng Văn L về tôị “Giết người” 

quy định tại điểm a, n khoản 1 Điều 123 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ 

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Đằng Văn Lìu khai nhâṇ toàn bô ̣hành vi phaṃ 

tôị của mình, thừa nhận toàn bộ thương tích trên cơ thể chị Th, anh H, anh Phú do 

một mình bị cáo dùng dao nhọn gây nên. 

Phần luận tội tại phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất vụ án, nhân thân, tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, đại diện Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Thái Nguyên giữ nguyên quan điểm truy tố,đề nghị Hội đồng xét xử 

tuyên bố bị cáo Đằng Văn Lìu phạm tôị “Giết người” ;áp dụng điểm a , n khoản 1 



7 
 

Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 15; Điều 57; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử 

phạt: Đằng Văn L từ 18 đến 19năm tù. 

 Về trách nhiệm dân sự : Đề nghi ̣ Hôị đồng xét xử áp duṇg Điều 584; Điều 

585; Điều 590 Bô ̣luâṭ dân sư ̣: Chấp nhâṇ sự thỏa thuận giữa bị cáo với bị hại anh 

Đằng Văn H và anh Đằng Văn Phú: Bị cáo bồi thường cho anh  Đằng Văn 

H:10.000.000đồng; bồi thường cho anh Đằng Văn Ph: 5.000.000đồng. 

Buôc̣ bi ̣ cáo bồi thường cho chị Hoàng Thị Th cụ thể các khoản như sau: Tiền 

viêṇ phí và tiền chi phí khác (theo hóa đơn)44.153.262 đồng; tiền mất thu nhâp̣ của 

người bi ̣ haị trong quá trình điều trị tính từ 31/8/2017 đến ngày 02/4/2018 là 212 

ngày x 300.000đ/ngày =63.600.000 đồng; tiền mất thu nhâp̣ của người chăm sóc 

cho người bi ̣ haị  212 ngày x 300.000đ/ngày = 63.600.000 đồng; tiền bù đắp tổn 

thất tinh thần 50 tháng lương cơ sở x 1.490.000/tháng = 74.500.000đồng; tiền bồi 

dưỡng phuc̣ hồi sức khỏe 20.000.000đồng. Tổng là  265.853.262 đồng. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy số 

vâṭ chứng thu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/02/2020 và biên bản 

giao nhận vật chứng tại phiên tòa ngày 10/6/2020. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm vàán phí dân sự theo quy điṇh của 

pháp luật. 

 Bị cáo không tranh luận gì. 

 Luâṭ sư bào chữa cho bi ̣ cáo : Nhất trí với tôị danh , điều khoản , điểm Viêṇ 

kiểm sát đa ̃truy tố . Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lìu khai 

nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo phù hợp vớicác 

tài liệu chứng cứ, vật chứng thu thập trong quá trình điều tra vụ án; về nhân thân bị 

cáo chưa có tiền án , tiền sư ̣phaṃ tôị do nóng nẩy, thành khẩn khai báo,ăn năn hối 

cải, bị cáo có bệnh tâm thần theo mùa, đươc̣ hưởng tình tiết giảm nhe ̣trách nhiêṃ 

hình sự tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bô ̣luâṭ hình sư.̣ Đề nghi ̣ Hôị đồng 

xét xử, xử phaṭ bi ̣ cáo mức án từ 15 – 16 năm tù. 

Bị cáo nhất trívới luận cứ luật sư bào chữa không bổ sung gì thêm. 

Bị hại chị Hoàng Thị Th và anh Đằng Văn H không tranh luận gì. 

Anh Đằng Văn Phú: Bị cáo Lìu chưa thực sự thành khẩn khai báo, không nhất 

trí với đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải. 

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại Hoàng Thị Th: 

Về tố tụng: Vụ án ban đầu do cơ quan quan điều tra và Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Thái Nguyên giải quyết tin tố giác tội phạm cóvi phạm về thời hạn 

khởi tốvụ án, khởi tốbị can. Sau khi vụ án thay đổi tội danh, chuyển thẩm quyền 

đến cơ quan điều tra cấp tỉnh thì không thực nghiệm điều tra để xác điṇh ông Qu 
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có đồng phạm trong vụ án hay không vì lời kH của bị cáo, lời khai của ông Qu 

mâu thuẫn với lời khai của người bị hại; khi khám nghiệm hiện trường đa ̃không 

thu giữ đầy đủ vật chứng như dây lưng của anh H có vết dao đâm và chiếc nón do 

chị Th đội khi xảy ra xô xát. 

Về nội dung: Luật sư nhất trí với tội danh, điểm, khoản, điều luật cũng như 

mức hình phạt mà đaị diện Viện kiểm sát đa ̃kết luận. Đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét hành vi đồng phạm giúp sức của ông Qu căn cứ vào lời khai của người bị 

hại là anh Phú, chị Th, anh H là ông Qu có mặt khi chị Th bị ngã, ông Qu giữ vai 

chị Th cho L đâm chị Th lần 2, anh Phú khai ông Qu dùng gạch némvào lưng anh 

Ph phù hợp với lời khai của ông S là nhìn thấy ông Qu ném gạch vào lưng anh Ph. 

Đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung; đề nghị chấp nhận yêu cầu 

bồi thường của chị Th theo đơn đề nghị là 700.000.000đồng. 

Chị Th nhất trí vớiý kiến của luật sư. 

Đại diện Viêṇ kiểm sát tranh luâṇ đối đáp:  

Đối với ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo L: Đaị diện Viện kiểm sát 

không nhất trí với tình tiết giảm nhẹ mà luật sư bào chữa cho bị cáo L đề nghị cho 

hưởng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì theo kết luận giám điṇh pháp y tâm 

thần số 83/KLGĐ ngày 05/4/2018 của Viện pháp y tâm thần trung ương thì bị cáo 

không bị bệnh tâm thần theo mùa. 

Đối với ý kiến của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho chị Th: Việc thực 

nghiệm điều tra là không cần thiết; căn cứ vào Điều 17 Bộ luật hình sự thì không 

đủ cơ sở xác điṇh ông Qu có vai trò đồng phạm trong vụ án. Đaị diện Viện kiểm 

sát giữ nguyên quan điểm. 

Lời nói sau cùng bị cáo xin lỗi các bị hại và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt 

bị cáo mức thấp nhất để bị cáo cải tạo sớm trở về với gia đình và xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo 

Điều 147 Bộ luật tố tụng hình sự, vụ án ban đầu do cơ quan điều tra cấp huyện giải 

quyết có vi phạm về thời hạn khởi tố vụ án, cần rút kinh nghiệm. 

Về hành vi, các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái 

Nguyên, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên, kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo, luâṭ sư 

và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi , quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các quyết điṇh của 

cơ quan tiến hành tố tuṇg, người tiến hành tố tuṇg đều là hơp̣ pháp. 
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Trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo Đằng Văn L bị bệnh tâm thần phân liệt, 

ngày11/5/2018 bị cáo bị đưa vào Viêṇ Pháp y tâm thần Trung ương bắt buôc̣ chữa 

bêṇh, theo quyết  điṇh số 106/QĐ-VKSTPTN ngày 26/4/2018 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Thái Nguyên. Sau điều tri ̣ bắt buôc̣ chữa bêṇh, ngày 12/7/2019 

Viện pháp y tâm thần Trung ương giám định sức khỏe tâm thần số 23/GĐSKTT-

SBBCB đối với bị cáo Đằng Văn L kết luâṇ : “Hiện tại bệnh tâm thần của Đằng 

Văn L ở giai đoạn ổn định. Đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Không 

cần áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh”. Viêṇ kiểm sát nhân dân thành phố 

Thái Nguyên ra quyết  điṇh số 01/QĐ-VKSTPTN ngày 02/8/2019 Đình chỉ thi 

hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với  bị cáo Đằng Văn L . Ngày 09/8/2019 

Viêṇ pháp y tâm thần Trung ương đa ̃giao  bị cáo Đằng Văn L cho cơ quan Công an 

thành phố Thái Nguyên  để áp dụng các biện pháp  điều tra theo quy điṇh . Căn cứ 

vào Điều 49 Bô ̣luâṭ hình sư,̣ thời gian bắt buôc̣ chữa bêṇh đối với bị cáo Đằng Văn 

L đươc̣ trừ vào thời gian chấp hành hình phaṭ tù. 

 [2] Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay bị cáo Đằng Văn L thừa nhận bản cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên truy tố đối với bị cáo là đúng. 

Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận của bị cáo là 

khách quan phù hợp với với biên bản sư ̣viêc̣ , biên bản khám nghiệm hiện trường , 

bản ảnh hiện trường , phù hợp với vật chứng đã thu giữ , kết luâṇ giám đi ̣ nh của 

Viêṇ khoa hoc̣ hình sư ̣Bô ̣Công an, bêṇh án điều tri ,̣ kết luâṇ giám điṇh pháp y về 

thương tích đối với những người bi ̣ haị và lời k hai của người bị hại, những người 

làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ  án. Như 

vậy hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: Khoảng 09 giờ 45 Pht ngày 31/8/2017, 

tại nhà ông Đằng Văn Qu thuộc xóm CS 2, xã SC, thành phố Thái Nguyên, do mâu 

thuẫn trong lời nói và cách xử sự thiếu tôn trọng nhau giữa vợ chồng Đằng Văn L 

và Ma Thị H với chị Hoàng Thị Th nên xảy ra cãi chửi, xô xát với nhau, Đằng Văn 

L đã dùng con dao nhọn dài 21cm (cán nhựa, lưỡi kim loại dài 10cm, sắc một bên, 

nhọn ở phần đầu mũi) đâm nhiều nhát vào người anh H; chị Hoàng Thị Th và anh 

Đằng Văn Ph vào can ngăn thì L đâm nhiều nhát vào người chị Th và anh Phú. 

Hậu quả:Anh H bị 01vết thương cạnh xương ức, 02 vết thương vùng mạn sườn 

trái; chị Th bị 01 vết thương ở thành ngực trái KLSV sát xương ức , 03 vết thương 

ở thành bụng phòi  mạc nối (trong đó 01 vết ở ha ̣sườn trái , 01 vết ở hố châụ trái , 

01 vết ở hố châụ phải ) xuyên gan trái, thủng dạ dày, thủng ruột non, thủng đại 

tràng, tổn thương màng phổi; anh Ph bị vết thương vùng cổ và mu ngón cái tay 

trái. Kết quả giám định: Chị Th tổn hại 84% sức khỏe; anh H tổn hại 03% sức 

khỏe; anh Ph tổn hại 03% sức khỏe. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm 

hình sự,  dùng dao bằng kim loại có lưỡi sắc nhọn đâm vào vùng bụng, ngực, cổ là 

những vi ̣ trí troṇg yếu của cơ thể của chị Th, anh H, anh Phú, hành vi của bị cáo có 

tính chất côn đồ, người bị hại không chết  là ngoài ý muốn của bị cáo do được cấp 

cứu kịp thời. Do đó, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
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đã truy tố bị cáo Đằng Văn L về tôị “Giết người” theo điểm a, n khoản 1 Điều 123 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Điều 123 Bô ̣luâṭ hình sư ̣quy định: 

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 

từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

a. Giết H người trở lên. 

b…n. Có tính chất côn đồ. 

[3] Tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội , đã xâm phạm sức khỏe , tính mạng của công dân được pháp 

luật bảo vệ, gây hoang mang và dư luận xấu trong nhân dân, gây mất trật tự trị an 

xã hội, hành vi phạm tội của bị cáo phải xét xử nghiêm khắc bằng pháp luật hình 

sự, để cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe phòng chống tội phạm chung.  

[4] Xét nhân thân, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị 

cáo. Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo không có tiền án, tiền sư,̣ quá trình điều tra 

cũng như tại phiên tòa thành khẩn k hai nhâṇ hành vi phaṃ tôị của mình , bị cáo 

đươc̣ hưởng tình tiết giảm nhe ̣trách nhiêṃ hình sư ̣taị điểm s khoản 1 Điều 51 Bô ̣

luâṭ hình sư.̣ Bị cáo phạm tội chưa đạt do đó khi quyết định hình phạt cầ n áp duṇg 

Điều 15, Điều 57 Bô ̣luâṭ hình sư ̣đối với bi ̣ cáo , bị cáo không phải chịu tình tiết 

tăng năṇg trách nhiêṃ hình sư ̣nào . Xét toàn diện vụ án cần có mức án tương xứng 

với hành vi phạm tội của bị cáo. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Anh Đằng Văn H yêu cầu bị cáo bồi thường 

10.000.000 đồng; anh Đằng Văn Ph yêu cầu bị cáo bồi thường 5.000.000đồng; chị 

Th yêu bị cáo cầu bồi thường 700.000.000 đồng. Tại phiên tòa bị cáo chấp nhận bồi 

thường theo yêu cầu của anh Ph, anh H; yêu cầu bồi thường của chị Th là quá cao bị 

cáo đề nghị tính theo pháp luật. Hôị đồng xét xử xét thấy sư ̣thỏa thuâṇ giữa bi ̣ cáo 

Lìu với anh H và anh Phú không trái pháp luật nên chấp nhâṇ. 

Xét yêu cầu bồi thường của chi ̣ Th: Hôị đồng xét xử c ăn cứ vào Điều 584; 

Điều 585; Điều 586; Điều 590 của Bộ luật dân sự. Cụ thể được tính như sau: 

- Tiền viêṇ phi,́ thuốc và tiền chi phí khác (theo hóa đơn)= 44.153.262 đồng; 

- Tiền mất thu nhâp̣ của người bi ̣ haị : Tài liệu chứng cứ thu thập trong hồ sơ 

thể hiêṇ chị Th bị thương phải phẫu thuật và điều tri ̣ taị Bêṇh viêṇ trung ương Thái 

Nguyên 02 lần. Lần 1: Từ ngày 31/8/2017 đến ngày 27/9/2017; lần 2: từ ngày 

19/3/2018 đến ngày 02/4/2018, bệnh án thể hiện khi ra viện tình trạng người bệnh 

ổn điṇh, phần ghi chú không ghi gì nên Hội đồng xét xử có cơ sở xác điṇh thời 

gian chị Th bị mất thu nhập đươc̣ tính liên tục từ ngày 31/8/2017 đến n gày 

02/4/2018 là 07 tháng 02 ngày (là 212 ngày): 

212 ngày x 300.000đ/l ngày = 63.600.000 đồng;  
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-Tiền mất thu nhâp̣ của người chăm sóc chị Th: 

 212 ngày x 300.000đ/l ngày             = 63.600.000đồng 

-Tiền bù đắp tổn thất tinh thần 

50 tháng lương cơ sở x 1.490.000/tháng          = 74.500.000đồng 

- Bồi dưỡng sức khỏe  = 20.000.000đồng 

Tổng là  265.853.262 đồng.                   

Buôc̣ bi ̣ cáo Đằ ng Văn Lìu có trách nhiệm bồi thường  cho chị Th 

265.853.262 đồng. 

Đối với yêu cầu bồi thường tiền mất khả năng lao động của chị Th từ khi vụ 

án xảy ra cho đến khi chết với số tiền là 357.600.000 đồng theo Điều 593 Bộ luật 

dân sự và tiền mất thu nhập của chồng chị Th trong thời gian 01 năm chăm sóc chị 

Th không tự phục vụ được là 100.000.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy: Tài liệu 

do cơ quan điều tra thu thập và chị Th cung cấp thể hiện trong hồ sơ, sau khi chị 

Th điều trị không có tài liệu chứng minh chị Hoàng Thị Th bị mất hoàn toàn khả 

năng lao động, theo điểm 1.4 mục 2 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 

08/7/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòaán nhân dân tối cáo hướng dẫn về bồi 

thường thiệt hại ngoài hợp đồng, không có căn cứ chấp nhận. Trường hợpchị Th có 

tài liệu, chứng cứ chứng minh bị mất hoàn toàn khả năng lao động sau khi điều trị 

liên quan đến các vết thương của vụ án thì khởi kiện vụ kiện dân sự khác. 

[6]Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bô ̣luâṭ hình sư ̣; Điều 106 Bô ̣luâṭ tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy: Số vật chứng thu giữ trong vụ án không còn giá trị sử dụng.  

 [7] Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.  

 [8]Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm cácbị hại anh Đằng Văn 

H, chị Hoàng Thị Th, anh ĐằngVăn Phú cho rằng ông Đằng Văn Qu có hành vi giữ 

vai chị Th khi bị cáo L dùng dao nhọn đâm vào người chi  ̣Th,ông Qu phải là đồng 

phạm với bị cáo Lìu. 

Hôị đồng xét xử xét thấy : Các bị hại đều c ó quan hê ̣ho ̣ hàng thân thích với 

nhau, đều có mâu thuẫn bất đồng với ông Qu về viêc̣ tranh chấp đất đai, các tài liệu 

chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án cũng như lời kH của các nhân 

chứng chứng kiến sư ̣viêc̣  đều xác điṇh không nhìn thấy ông Qu xô xát đánh nhau 

với chi ̣ Th vào sáng ngày 31/8/2017, không có căn cứông Qu là đồng phạm với bị 

cáo Lìu, hơn nữa cơ quan điều tra đa ̃xác điṇh tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau. 

Tại phiên tòa chị Th giao nộp chiếc nón là vật chứng vụ án, chiếc nón chị Th 

giao nộp không phù hơp̣ với biên bản khám nghiêṃ hiêṇ trường, bản ảnh và các tài 

liêụ khác đươc̣ thu thâp̣ trong quá trình điều tra.  
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Đối với anh Đằng Văn H có hành vi dùng tay đấm Đằng Văn L và anh Đằng 

Văn Ph có hành vi dùng que tre vụt L khi bị L dùng dao nhọn tấn công, đây là hành 

vi phòng vệ chính đáng nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Đằng 

Văn H và Đằng Văn Ph. 

Như phân tích trên Hôị đồng xét xử chấp nhâṇ đề nghi ̣ c ủa đại diện viện kiểm 

sát. Không chấp nhận đề nghị của luật sư bào chữa cho bị cáo và luật sư bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại Hoàng Thị Th. 

Vì các lẽ trên Hội đồng xét xử sơ thẩm Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 326 Bô ̣luâṭ tố tuṇg hình sư ̣ 

       Tuyên bố: Bị cáo Đằng Văn L phạm tôị “Giết người”   

1. Áp dụng điểm a , n khoản 1 Điều 123; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 15; 

Điều 57; Điều 38 Bô ̣luâṭ hiǹh sư,̣ xử phạt: Đằng Văn L 18 (mười tám) năm tù, thời 

hạn tù tính từ ngày 09/8/2019, được trừ thời gian bắt buộc chữa bệnh từ ngày 

11/5/2018 đến ngày 09/8/2019. 

Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự, tạm giam bị cáo Đằng Văn L 45 

ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

2. Trách nhiệm dân sự : Áp dụng Điều 48 Bô ̣luâṭ hình sư ̣ ; Điều 584; Điều 

585; Điều 486; Điều 590; Điều 357; Điều 468 Bô ̣luâṭ dân sư:̣ 

2.1. Buôc̣ bi ̣ cáo Đằng Văn L phải có trách nhiệm bồi thường cho chị Hoàng 

Thị Th 265.853.262 đồng (Hai trăm sáu mươi Lăm triệu, tám trăm năm mươi ba 

nghìn, Hai trăm sáu mươi hai đồng).  

2.2. Bị cáo Đằng Văn L phải có trách nhiệm bồi thường cho anh Đằng Văn H 

10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). 

2.3. Bị cáo Đằng Văn L phải có trách nhiệm bồi thường cho anh Đằng Văn Ph 

5.000.000đồng (Năm triêụ đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu bị cáo L không bồi thường khoản 

tiền nêu trên thì bị cáo còn phải chịu trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với 

thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo thỏa 

thuận của các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại 

khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự, nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.    

3. Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bô ̣luâṭ hình sư ̣; Điều 106 Bô ̣luâṭ tố 

tụng hình sự. 

Tịch thu tiê u hủy: Một hộp giấy ký hiệu là “B” đã được niêm phong theo 

quy định, trên các mép dán niêm phong có nhiều chữ ký của Điều tra viên Trần 
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Đình Khoái; Kiểm sát viên Nguyễn Đức Sơn; người chứng kiến: Nguyễn Đăng Th, 

Nguyễn Thị Thu Nhung, Nguyễn Hải Qu, Nguyễn Thị Hương Giang, Hoàng Văn 

Minh, Đằng Văn Qu, Nguyễn Thị Th2, Lê Thị Xuân, Hứa Đình Hưng và nhiều 

hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên. 

Bên trong hộp niêm phong có: 01 Th gậy tre có chiều dài 51cm, chiều rộng 03cm; 

01chiếc dép nhựa màu đen, trên mặt dép có ghi chữ @, dép cũ đã qua sử dụng; 01 

chiếc dép nhựa màu đen, trên mặt dép có ghi chữ ASIA, dép cũ đã qua sử dụng; 01 

viên gạch có kích thước dài 10cm x rộng 10cm x dày 5,5cm bị sứt một đầu; 01 đôi 

dép nhựa màu đen, trên mặt của cả H chiếc dép có ghi chữ ASIA, dép cũ đã qua sử 

dụng; 01con dao màu xanh có tổng chiều dài là 21cm (gồm: chuôi dao bằng nhựa 

dài 11cm; lưỡi dao bằng kim loại dài 10cm, bản rộng nhất 02 cm, sắc một bên, 

nhọn ở phần đầu mũi. Dao cũ đã qua sử dụng); 01 viên gạch có kích thước dài 

20cm x rộng 09cm x dày 06cm bị vỡ một đầu; 01 áo phông màu trắng, cổ áo màu 

xanh, trên túi ngực áo có ghi chữ: “VINA SUN APP ứng dụng gọi điện thoại taxi”, 

trên áo có dính nhiều máu và nhiều vết loang lở của đất bám dính; 01 chiếc nón màu 

trắng ngà, đa ̃cũ, bị móp méo, bên măṭ trong nón có ghi “TH 2”, dây quai nón màu 

kẻ hồng; 01 dây lưng bằng da màu nâu, đa ̃cũ, có 2 vết rách. 

 (Hiêṇ nay vâṭ chứng có taị kho Cuc̣ thi hành án dân sư ̣tỉnh Thái Nguyên theo 

biên bản giao nhâṇ vâṭ chứng ngày 24/02/2020 và ngày 10/6/2020). 

4. Án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí . Bị cáo Đằng Văn L phải chịu 

200.000đồng (H trăm nghin đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 14.042.663 đồng (Mười 

bốn triệu, không trăm bốn mươi H nghìn, sáu trăm sáu mươi ba đồng)án phí dân sự 

sung quỹ Nhà nước. 

Điều 26 Luật thi hành án Dân sự quy định: “Trường hợp bản án quyết định 

được thi hành án theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được 

thi hành án Dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 9 Luật thi hành án Dân sự.Thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án Dân sự”.  

Án xử công kH sơ thẩm có mặt bị cáo , người bi ̣ haị . Báo cho biết có quyền 

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 
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Nơinhận:TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TANDTC; TANDCC; SởTP;THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKS tỉnhTN; 

- CA tỉnh TN; TrạiTG; 
- Cục THADS tỉnhTN; 
- Bị cáo; 

- Bị hại;  
- Lưu hồ sơ vụán.   

    

                                                                                           Trần Thị Nhài 


